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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
[bookmark: _1fob9te]Câu 1. Loại cây trồng mà quả của chúng làm thức ăn riêng biệt hoặc ăn kèm là loại cây gì?
A. Cây lương thực.
B. Cây lấy gỗ.
C. Cây ăn quả.
D. Cây rau.
Câu 2. Tiêu chuẩn chọn cành giâm là gì?
A. cành non, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.
B. cành già, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.
C. cành bánh tẻ, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.
D. cành non hoặc bánh tẻ, khỏe mạnh; không bị sâu, bệnh.
Câu 3. Cây ăn quả mang lại giá trị dinh dưỡng gì?
A. Chứa nhiều khoáng chất và vitamin.
B. Cung cấp cho các nhà máy sản xuất.
C. Là nguồn hàng xuất khẩu.
D. Mang ý nghĩa nghệ thuật.
  Câu 4: Rễ cây ăn quả gồm mấy loại?
	 A. 1.
	B. 2.
	C. 3.
	D. 4. 


    Câu 5: Rễ mọc thẳng xuống đất (rễ cọc) có đặc điểm gì?
     A. Phân bố tập trung ở tầng đất mặt có độ sâu từ 0,1 m đến 1,0 m.
     B. Chức năng chủ yếu là hút nước và các chất dinh dưỡng cho cây.
    C. Mọc xuyên sâu vào trong đất, độ sâu tuỳ thuộc vào từng loại cây.
    D. Thường có kích thước nhỏ, số lượng nhiều.
   Câu 6: Đặc điểm của rễ mọc ngang (rễ bên) là:
   A. Là rễ có kích thước lớn.
   B. Mọc xuyên vào sâu trong đất, độ sâu tùy thuộc vào từng loại cây.
   C. Chức năng chính là giúp cây đứng vững, tham gia hút nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây.
    D. Phân bố tập trung ở tầng đất mặt có độ sâu từ 0,1 m đến 1,0 m.
Câu 7. Bước thứ ba của nhân giống bằng phương pháp chiết cành là gì?
A. Chọn cành chiết.
B. Bó bầu.
C. Khoanh vỏ.
D. Cắm và giâm cành chiết.
Câu 8. Trong các cấp cành của cây ăn quả, cành cấp nào mang quả?
A. Cành cấp 1 và 2.
B. Cành cấp 3 và 4.
C. Cành cấp 4 và 5.
D. Cành cấp 5 và 6.
Câu 9 (0,25 điểm). Vựa vải thiều lớn nhất cả nước nằm ở tỉnh nào?
A. Hải Dương.
B. Bắc Giang.
C. Hưng Yên.
D. Ninh Bình.
   Câu 10 Lá của loại cây ăn quả nào dưới đây là lá kép?
	     A. Xoài.
	B. Vải.
	C. Ổi.
	D. Hồng xiêm. 


    II. PHẦN TỰ LUẬN 
     Câu 1. Em hãy cho biết đặc điểm nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp chiết cành.
     Câu 2. Em hãy nêu các yêu cầu đối với người làm nghề trồng cây ăn quả và phân tích ý nghĩa của chúng?



